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S :  909/QĐ-SYT        u  n  n    03 t  n  12 năm 2021 

 

Q       N   
   v    c  ,                                      ,        nh 

   M             

 Căn     u t K  m   n          n  năm 2009; 

 Căn       ị địn  số 109/2016/ Đ-CP n    01/7/2016  ủ  C ín  p ủ Qu  địn  

 ấp C  n    ỉ   n  n  ề đố  vớ  n ườ    n  n  ề v   ấp G ấ  p ép  oạt độn  đố  vớ   ơ 

sở k  m   n          nh;    ị địn  số 155/2018/ Đ-CP n    12/11/2018  ủ  C ín  

p ủ sử  đổ    ổ sun  một số qu  địn  l  n qu n đến đ ều k  n đầu tư k n  do n  t uộ  

p ạm v  quản lý     nướ   ủ  Bộ Y tế v      văn  ản  ướn  dẫn t ự     n; 

Căn    Qu ết địn  số 1051/QĐ- B D n    09 tháng 4 năm 2021  ủ       n 

n  n d n tỉn         u  n Qu  địn       năn   n   m v   qu ền  ạn v   ơ  ấu tổ 

      ủ  Sở Y tế tỉn         u  n; 

Căn    B  n  ản  ọp  ổ t ư ký t ẩm địn   ồ sơ  ấp   ấp lạ     n    ỉ   n  

n  ề k  m   n          n   ủ  Sở Y tế        u  n ngày 03/12/2021; 

 ét đề n  ị  ủ   rưởn  p òn  Quản lý H n  n  ề Y Dượ . 

Q       N   

   u    C p 15 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó c p mới 13, 

c p thay đổi phạm vi chuyên môn 02 (C  d n  s    k m t  o . 

   u 2. Trƣởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trƣởng phòng Quản lý hành nghề Y 

Dƣợc, Trƣởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                         
- Nhƣ điều 2 (T/hiện);                                                                                    

- Website SYT; 
- Lƣu: VT, QLHNYD (Minh,2b).  
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D N        ẤP   ỨN    Ỉ   N  N  Ề K  M B N ,   Ữ  B N  

   m t  o Qu ết địn  số  909 /QĐ-SY  n    03/12/2021  ủ   Sở Y tế        u  n về v     ấp   ấp lạ  CCH  k  m   n          n    

 

TT  ọ v  tê  Nă  s     ị      t ườ   tr  

 rì   đ  

chuyên 

môn 

 ố 

CCHN 
P    v     t đ      uyê  môn L        

1  
NGUYỄN HÀ 

PHƢƠNG 
01/8/1998 

Xã Trung Thành, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007112 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

2  
HOÀNG ĐÌNH 

LUÂN 
25/8/1998 

Xã Lam Vỹ, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

Cử nhân 

Phục hồi 

chức năng 
007113 Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng. C p mới 

3  TRẦN THU TRANG 13/12/1999 

Thị tr n Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007114 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

4  
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG 
07/9/1997 

Phƣờng Lƣơng Sơn, 

thành ph  Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

Trung c p 

điều dƣỡng 
007115 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

5  
NGUYỄN THÙY 

DUNG 
27/9/1995 

Xã Cát Nê, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 
Bác sĩ 007116 Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa. C p mới 

6  
NGÔ THỊ QUỲNH 

TRANG 
22/10/1995 

Xã Tràng Xá, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
Bác sĩ 007117 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa. C p mới 

7  
ĐÀO QUANG 

CƢỜNG 
10/4/1996 

Xã Sơn Cẩm, thành ph  

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007118 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

8  TRẦN VĂN MẠNH 16/10/1996 

Thị tr n Đình Cả, huyện 

Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cử nhân kỹ 

thuật hình 

ảnh y học 
007119 Kỹ thuật viên hình ảnh y học. C p mới 



9  
PHAN THỊ THANH 

THỦY 
26/9/1992 

Xã Tân Quang, thành 

ph  Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007120 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

10  
PHẠM THỊ HẢI 

YẾN 
01/02/1990 

Xã Hà Thƣợng, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007121 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

11  NÔNG VĨNH ĐẠT 11/7/1999 

Phƣờng Thịnh Đán, 

thành ph  Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Y sĩ y học cổ 

truyền 
007122 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. C p mới 

12  LÊ THỊ NHUNG 09/10/1993 
Xã Phúc Tân, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 
Bác sĩ 007123 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt. C p mới 

13  MA THỊ XIÊM 23/3/1989 

Xã Sơn Cẩm, thành ph  

Thái nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Cao đẳng 

điều dƣỡng 
007124 

Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch s  26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc 

quy định mã s , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dƣỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y. 

C p mới 

14  TRẦN QUỐC HUY 09/01/1991 

Xã Phú Cƣờng, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Bác sĩ 004332 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

C p thay 

đổi phạm 

vi chuyên 

môn 

15  
NGUYỄN THỊ 

CHÂM 
22/3/1992 

Xã Hoàng An, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang 

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học 

004567 Chuyên khoa xét nghiệm. 

C p thay 

đổi phạm 

vi chuyên 

môn 
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